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(Ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ – CL ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường THCS Cát Lái)

​​​​​​​​​
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này điều chỉnh công tác Thi đua-Khen thưởng trong trường THCS Cát Lái năm học 2020 – 2021. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tập thể, cá nhân đang công tác tại trường THCS Cát Lái năm học 2020 – 2021.
Điều 3. Mục tiêu của thi đua
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Động viên, khích lệ tập thể, cá nhân thi đua, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Xây dựng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua.
Điều 4. Nguyên tắc Thi đua – Khen thưởng
1. Nguyên tắc Thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả các phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia các phong trào thi đua phải đăng ký thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xét tặng các danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; không nhất thiết phải theo trình tự khen thưởng ở mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn. Thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể và những người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ.
Điều 5. Khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo niên hạn
1. Khen thưởng thường xuyên: Kết thúc một năm học, cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc trong năm học được đơn vị lựa chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
2. Khen thưởng đột xuất: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có tác dụng nêu gương trong phạm vi đơn vị sẽ được Hiệu trưởng cơ quan, đơn vị khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng ngay sau khi lập được thành tích.
Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị
1. Hiệu trưởng chủ động phối hợp với đoàn thể trong nhà trường tổ chức phát động, duy trì thường xuyên phong trào thi đua, nhân rộng các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến trong đơn vị mình quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời; chủ động thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Cấp trên trực tiếp về toàn bộ công tác Thi đua – Khen thưởng trong đơn vị mình quản lý.

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, động viên đoàn viên và phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong quá trình tổ chức, chỉ đạo và duy trì các phong trào thi đua.

Chương II

THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

MỤC 1

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

Điều 7. Hình thức tổ chức thi đua
1. Thi đua thường xuyên được tổ chức thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình kế hoạch công tác đề ra.
2. Thi đua theo đợt được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, những lĩnh vực còn yếu kém hoặc những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của đơn vị trong từng giai đoạn; hoặc nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 
Điều 8. Phát động thi đua
1. Hiệu trưởng phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý.

3. Các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng khi phát động, tổ chức phong trào thi đua, để đảm bảo cho phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.
Điều 9. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
1. Căn cứ vào mục tiêu, định hướng hoạt động của đơn vị trong năm học 2020 – 2021 để xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào thi đua:
- Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải khoa học, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và có tính khả thi cao.
- Có hình thức tổ chức, phát động thi đua phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đa dạng hoá các hình thức phát động thi đua, chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.
- Có kế hoạch triển khai các biện pháp tổ chức, vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo để rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm làm tốt cho các đối tượng tham gia thi đua.

2. Sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua:

- Sơ kết đợt 1: Cuối HKI: Bình chọn và công khai danh sách các cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua để khen thưởng (cấp trường).

- Sơ kết đợt 2: Cuối HKII: Bình chọn và công khai danh sách các cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua để khen thưởng (cấp trường).

- Tổ chức xét chọn, đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể và các nhân khi có chỉ đạo.

- Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua: tháng 5/2020: đánh giá kết quả; lựa chọn công khai những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua cả năm học để khen thưởng danh hiệu LĐTT và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua cấp cao.
MỤC 2

DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 10. Danh hiệu thi đua
1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua thành phố”.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể: “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Các danh hiệu thi đua được xét tặng mỗi năm học một lần vào cuối năm học. 

Điều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

(Khoản 6, Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013 và Điều 10 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Điều 11 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

          Lao động tiên tiến được chọn trong những người hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 12. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

(Điều 9 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 10 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Hiệu trưởng quyết định công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại đơn vị. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Điều 13. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”

 (Điều 9 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Điều 10 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Thành phố xem xét, công nhận.

Điều 14. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

 (Khoản 1, Điều 9 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Điều 10 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

Sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. 
Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp Thành phố xem xét, công nhận. 

Điều 15. Tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
(Điều 15 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Điều 16. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
(Khoản 1, Điều 14 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;

b) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

d) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

đ) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

e) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điều 17. Đăng ký danh hiệu thi đua
1. Vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học để phấn đấu.
2. Nhà trường gửi bản đăng ký thi đua về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành sau khi tổ chức Hội nghị CBCC.

Chương III

TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Điều 18: Tiêu chuẩn thi đua thực hiện theo thang điểm thi đua đã được CBCC thảo luận từ tổ chuyên môn, tổ công đoàn và thống nhất trong hội nghị CBCC từ ngày 25/09/2020 đến ngày 23/10/ 2020.

1. Điểm thống nhất chung là 50 điểm. Mỗi đối tượng có thang điểm đánh giá riêng.
2. Xếp loại Khá trở lên cả 3 lĩnh vực: Đạt Lao động tiên tiến (40-45 điểm)
3. Xếp loại Xuất sắc ở cả 3 lĩnh vực: Đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (46-50 điểm) cấp cơ sở, cấp TP (đồng thời phải đạt Điều 11, 12, 13 của Quy chế này).
Chương IV

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN 

KHEN THƯỞNG
Điều 19. Hình thức khen thưởng của đơn vị
          Giấy khen: là hình thức để đơn vị khen thưởng tập thể, cá nhân được xét khen thưởng thường xuyên hoặc đột xuất khi kết thúc một Hội thi, một cuộc vận động hoặc khen thưởng thành tích cụ thể, đột xuất, gương “Người tốt việc tốt” có tác dụng nêu gương trong phạm vi của đơn vị. 

Giấy khen đối với đơn vị do Hiệu trưởng đơn vị quyết định.
Chương V

NGUYÊN TẮC TRÌNH KHEN THƯỞNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ, VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 20. Nguyên tắc trình khen thưởng
1. Hiệu trưởng ị có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý của mình.

2.Cấp nào chủ trì phát động các đợt thi đua thì cấp đó lựa chọn cá nhân, tập thể xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

3.Hồ sơ khen thưởng của người đang tại chức, là cán bộ, công chức, được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của đơn vị thực hiện đúng theo các văn bản quy định. 

Điều 21. Hồ sơ xét khen thưởng
1. Cá nhân được đề nghị xét danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở phải có SKKN được công nhận cấp quận, có báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu thống nhất chung (mỗi loại 2 bản).

2. Cá nhân được đề nghị xét danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cấp thành phố phải có SKKN được công nhận cấp quận, có báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu thống nhất chung, pho to giấy chứng nhận danh hiệu CSTĐ 3 năm liên tục tính từ ngày xét (mỗi loại 4 bản).

Điều 22. Quy trình xét khen thưởng
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị có trách nhiệm thẩm định và xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ngành.


        - Đối với những hồ sơ chưa đúng quy định, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị sẽ thông báo và gửi lại cho cá nhân để hoàn chỉnh theo đúng thời gian quy định.
Chương VI

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ 
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 23. Quyền lợi của cá nhân, tập thể được khen thưởng
1.Cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thì được nhận Bằng khen, Giấy khen và Giấy chứng nhận; có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng; được xem xét nâng lương trước thời hạn; ưu tiên xét cử đi học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn ở trong nước. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng là một căn cứ để đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ hàng năm.

2.Tập thể được tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng kèm khung Bằng khen, khung Giấy chứng nhận và một khoản tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định; Có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng biểu tưởng của các hình thức khen thưởng trên các văn bản tài liệu chính thức của đơn vị.
Điều 24. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng
Cá nhân, tập thể được các cấp công nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chương VII

MỨC KHEN THƯỞNG

Điều 25. Quy định chế độ khen thưởng đối với cá nhân CBCC (đồng/người/lần):

(Theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020) 

Quy định chế độ khen thưởng đối với cá nhân CBCC (đ/người/lần)

- CBCC được nhận Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: nhà trường sẽ chúc mừng số tiền 200.000đ/người/lần.

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 1490.000đx0.3/người/năm. 
- Cá nhân được đề nghị :

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: cấp nào cấp đó khen thưởng.

+ Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: cấp nào cấp đó khen thưởng.

+ Bằng khen của UBND TP: cấp nào cấp đó khen thưởng.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: cấp nào cấp đó khen thưởng.

- Giáo viên đạt giải cấp Quận trở lên: cấp nào cấp đó khen thưởng.
- Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường: 100.000đ-300.000đ/người/năm.

          - Phụ nữ “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”: 100.000đ/người/năm.

- Cá nhân đạt thành tích trong các hội thi cấp trường: 30.000 đ - 50.000 đ/người/giải.
- Thưởng các bộ phận được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm trong năm học: 300.000đ/bộ phận/năm.
- Thưởng các cá nhân hoàn thành hồ sơ tự kiểm định: 500.000đ/người/năm.

- Quà tặng Nữ CBCC các ngày 20/10; 8/3: 100.000đ/người/lần.

- Quà tặng ngày Thầy thuốc Việt Nam (NV/YTHĐ): 100.000đ/người.

- Khen thưởng các hội thi khác (nếu có phát sinh trong quá trình thi đua): tùy theo tình hình thực tế, mức thưởng sẽ do Hiệu trưởng bàn bạc và thống nhất cùng Chủ Tịch CĐCS.

Chương VIII

QUẢN LÝ HỒ SƠ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG


Điều 26. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác Thi đua – Khen thưởng theo quy định.
                                  TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
                       HIỆU TRƯỞNG

                     Lê Thị Thảo 




      ( Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng ) 
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